
 

 

 
MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

Môn : Lịch sử và địa lí 8 ( Cuối học kì 2) – Phân môn Lịch sử. 
 

1. Ma trận đề kiểm tra định kì 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Việt Nam 

từ  thế kỉ 

XIX đến 

đầu thế kỉ 

XX 

Việt Nam nửa đầu 

thế kỉ XIX 

       2       2 5 

Cuộc kháng chiến 

chống thực dân 

Pháp xâm lược của 

nhân dân Việt 

Nam ( 1858 – 

1884) 

  2   

  

     1  2 1   

  

 

10 

 

Phong trào chống 

Pháp của nhân dân 

Việt Nam trong 

những năm cuối 

thế kỉ XIX 

2         2    5 

Trào lưu cải cách 

ở Việt Nam nửa 

cuối thế kỉ XIX 

        1   1 10 

Việt Nam đầu thế 

kỉ XX 

 2  2 2     2 4  15 

2 
Chủ đề chung 

2: Bảo vệ chủ 

quyền, các 

Bảo vệ chủ quyền, 

các quyền và lợi ích 

hợp pháp của Việt 

   2      2   5 



 

 

quyền và lợi 

ích hợp pháp 

của Việt Nam 

và Biển Đông 

Nam và Biển Đông 

Tổng số câu 4 2  4 2 2  1 1 8 5 3 16 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 5,0 

Tỉ lệ % 15 20 15 20 15 15 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Bản đặc tả đề kiểm tra định kì 
 

 

TT 

 

Chủ đề/ 

Chương 

 

Nội dung/  

đơn vị kiến thức 

 

Yêu cầu cần đạt 
Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”  
Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

Biết Hiểu Vận 

dụng 

1 Việt Nam từ  

thế kỉ XIX 

đến đầu thế 

kỉ XX 

Việt Nam nửa 

đầu thế kỉ XIX 

Nhận biết 
– Trình bày được những nét chính 
về tình hình chính trị, sự phát triển 
kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt 
Nam thời nhà Nguyễn.  

         

Thông hiểu 
– Mô tả được sự ra đời của nhà 
Nguyễn. 
– Mô tả được quá trình thực thi chủ 
quyền đối với quần đảo Hoàng Sa 
và quần đảo Trường Sa của các vua 
Nguyễn. 

         

Vận dụng  
- Quá trình thực thi chủ quyền đối 
với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa của các vua nhà Nguyễn ngày 
xưa có giá trị như thế nào đối với 
công cuộc bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của quốc gia Việt Nam ngày 
nay? 

     2    

Cuộc kháng 

chiến chống 

Biết 

– Trình bày được quá trình thực 

dân Pháp xâm lược Việt Nam và 

2         



 

 

thực dân Pháp 

xâm lược của 

nhân dân Việt 

Nam ( 1858 – 

1884) 

cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược của nhân dân Việt 

Nam (1858 – 1884). 

Hiểu 

- Mô tả được những sự kiện chính 

xảy ra trong quá trình Pháp xâm 

lược Việt Nam từ năm 1858 đến 

1884. 

       1  

Phong trào 

chống Pháp 

của nhân dân 

Việt Nam 

trong những 

năm cuối thế kỉ 

XIX 

Biết 
– Trình bày được một số cuộc khởi 
nghĩa tiêu biểu trong phong trào 
Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên 
Thế.  

2         

Vận dụng 

- Phân tích ý nghĩa lịch sử  các 

phong trào chống Pháp của nhân 

dân Việt Nam trong những năm 

cuối thế kỉ XIX. 

         

Trào lưu cải 

cách ở Việt 

Nam nửa cuối 

thế kỉ XIX 

Biết 

– Nêu được nguyên nhân, một số 

nội dung chính trong các đề nghị 

cải cách của các quan lại, sĩ phu 

yêu nước. 

         

Vận dụng 

- Trào lưu cải cách ở Việt Nam cuối 

thế kỉ XIX để lại những bài học gì 

cho chúng ta ngày nay. 

        1 

Việt Nam đầu 

thế kỉ XX 

Biết 

- Nêu được tác động của cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 

dân Pháp đối với xã hội Việt Nam.  

 2        

Hiểu 

– Giới thiệu được những nét chính 

về hoạt động yêu nước của Phan 

   2 2     



 

 

Bội Châu, Phan Châu Trinh, 

Nguyễn Tất Thành. 

Vận dụng 

– Phân tích được tác động của cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ nhất của 

người Pháp đối với xã hội Việt 

Nam 

- So sánh phong trào yêu nước cuối 

thế kỉ XIX và phong trào yêu nước 

đầu thế kỉ XX có gì giống và khác 

nhau 

- Nhận xét về xu hướng cứu nước 

đầu thế kỉ XX 

         

2 Chủ đề chung 

2: Bảo vệ chủ 

quyền, các 

quyền và lợi 

ích hợp pháp 

của Việt Nam 

và Biển Đông 

Bảo vệ chủ 

quyền, các 

quyền và lợi ích 

hợp pháp của 

Việt Nam và 

Biển Đông 

Biết: 

- Trình bày được quá trình xác lập 

chủ quyền biển đảo của Việt Nam 

trong lịch sử 

2         

Tổng số câu 4  2 4 4   1 1 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 

Tỉ lệ% 15 20 15 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II (ĐỊA LÝ 8) 
 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

Trắc nghiệm khách quan 
Tự luận 

Nhiều lựa chọn Đúng - sai Trả lời ngắn 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Chương 4; 

BIỂN 

ĐẢO 

VIỆT 

NAM 

Nội dung 1: 

Vị trí địa lí, 

đặc điểm tự 

nhiên vùng 

biển đảo 

Việt Nam  

2                        2      5% 

Nội dung 2: 

Các vùng 

biển của 

Việt Nam ở 

Biển Đông 

2              1    1  1  2  1  2  25% 

Nội dung 3: 
Môi trường 

và tài 

nguyên biển 

đảo Việt 

Nam 

2    2ý  2ý   1     4 3  20% 

Tổng số câu 

6      2 ý  2 ý      1  1    1  1  8  4  2  14 

Tổng số điểm 1,5      0,5  0,5      0,5  0,5    0,5  1  2  1,5  1,5  5 

Tỉ lệ % 

15 10 10 15 20 15 15 50 

 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II (ĐỊA LÝ) 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều lựa 

chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 



 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 4; BIỂN 

ĐẢO VIỆT NAM 

Nội dung 1: Vị trí địa 

lí, đặc điểm tự nhiên 

vùng biển đảo Việt 

Nam  

Biết:  

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển 

đảo Việt Nam. (NL1) 

 

2       

Nội dung 2: 

Các vùng biển của 

Việt Nam ở Biển 

Đông 

Biết  

– Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển 

Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung 

Biển Đông với Việt Nam.(NL1) 

Vận dụng 

– Xác định được trên bản đồ các mốc xác định 

đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ 

giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được 

các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp 

giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm 

lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt 

Nam) (NL3) 

2   1  2 

  

Nội dung 3: Môi 

trường và tài nguyên 

biển đảo Việt Nam 

Biết:  

– Trình bày được các tài nguyên biển và thềm 

lục địa Việt Nam. (NL1) 

Hiểu 

– Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và 

vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt 

Nam.(NL2) 

2 4 1  



 

 

  Số chủ đề Số nội dung Số chỉ báo  6  4  2  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


